
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Thi phần Thực hành 100 phút, phần Trắc nghiệm 30 phút

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Ghi 

chú

1 CB01 Lương Xuân Bằng 11/10/2000 Bình Thuận Nam Kinh

2 CB02 Trần Thị Kim Dung 31/07/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

3 CB03 Văn Công Dương 28/01/2002 Bình Thuận Nam Kinh

4 CB04 Ngô Thị Mỹ Duyên 06/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

5 CB05 Trịnh Thị Ngọc Hà 28/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

6 CB06 Nguyễn Thị Thu Hà 04/02/2002 Ninh Thuận Nữ Kinh

7 CB07 Nguyễn Thị Mai Hai 20/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

8 CB08 Lê Thị Xuân Hậu 05/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

9 CB09 Lê Đông Hồ 28/10/2000 Bình Thuận Nam Kinh

10 CB10 Lương Thị Minh Hoàng 22/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

11 CB11 Lê Thị Kim Hương 03/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

12 CB12 Mai Ngọc Huy 10/03/2002 Bình Thuận Nam Kinh

13 CB13 Nguyễn Xuân Kha 28/02/2002 Bình Thuận Nam Kinh

14 CB14 Nguyễn Huy Khãi 05/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh

15 CB15 Ngô Nhật Khanh 01/09/2002 Bình Thuận Nam Kinh

16 CB16 Lê Đình Đoan Khanh 09/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

17 CB17 Hồ Đình Khôi 29/10/2002 Bình Thuận Nam Kinh

18 CB18 Nguyễn Phạm Ngọc Lễ 27/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

19 CB19 Đặng Thị Mỹ Lệ 06/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

20 CB20 Nguyễn Phạm Ngọc Len 27/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

21 CB21 Tù Sùng Lêng 05/06/2001 Bình Thuận Nam Hoa
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Họ và Tên

22 CB22 Lương Thị Thúy Liểu 10/02/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

23 CB23 Trần Thị Yến Linh 09/09/2002 Bến Tre Nữ Kinh

24 CB24 Võ Thanh Long 10/05/1985 Bình Thuận Nam Kinh

25 CB25 Nguyễn Thị Kim Mai 11/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

26 CB26 Lưu Thị My My 19/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

27 CB27 Mã Thị Mỹ 02/03/2002 Bình Thuận Nữ Chăm

28 CB28 Nguyễn La Na 23/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

29 CB29 Nguyễn Thị Thúy Nga 25/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

30 CB30 Trương Thị Bích Nga 07/11/1990 Bình Thuận Nữ Kinh

31 CB31 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 20/03/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

32 CB32 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

33 CB33 Nguyễn Hồng Ngọc 20/03/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

   TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 33 thí sinh

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


